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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNGTHƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA………………..
              
	Mẫu KT06.001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng …. năm 20……


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHÓM GIẢNG VIÊN 
XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI/ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
(Theo Thông báo số ……/TB-CĐCT ngày ………)
	TT
	Họ và tên GV
	Bộ môn
	Mã mô học
	Tên môn học
	Số 
tín chỉ
	Hình thức thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*Lưu ý: Đề nghị các khoa đề xuất các môn học thi trắc nghiệm được tổ chức thi trên máy tính (các môn học thuộc khối kiến thức chung và các môn học cơ sở).
					TRƯỞNG KHOA
					


	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: ………………..
BỘ MÔN………………

	                                                   Mẫu KT06.002
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20…… 


NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN
Môn thi :. . . . . . . ………………………………………………………………….....
Mã môn học :…………………………….; Số đvht/tín chỉ:……………………..….
Ngành học: ……………………………………………………………………….......
Trình độ đào tạo: ………………………  ; Hình thức đào tạo: ……………………
Hình thức thi: ……………………………; Thời gian làm bài: ……………………
Được dùng tài liệu:                                     ; Không được dùng tài liệu: 



Tên tài liệu được tham khảo (nếu có)……………………………………………………….…
Cán bộ coi thi không  giải thích gì thêm
I. Tổ hợp đề thi
· Đề thi phải bao gồm đủ 4 cấp độ:
     + Rất Dễ: áp dụng kiến thức
     + Dễ: có suy luận tổng hợp
     + Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
     + Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
· Dựa vào đề cương chi tiết môn học đề thi phải trải đều và đủ ở các Chương/phần/mục/bài
· Thời gian làm bài thi:
+ Các môn =< 2TC biên soạn đề thi thời gian thi 60-90 phút/ đề thi.
              + Các môn >= 3TC biên soạn đề thi thời gian thi 90 - 150 phút/ đề thi.
II. Nội dung





ĐỀ 01
Câu I (…điểm)
Câu II (…điểm)
Câu III (…điểm)
…………
ĐỀ 02
…………

ĐỀ 03
…………

ĐỀ 20
Câu I (…điểm)
Câu II (…điểm)
Câu III (…điểm)
…………
…………..Hết………..




TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA……………….
BỘ MÔN………………



	 Mẫu KT06.003
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

             
Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng….  năm 20……


ĐÁP ÁN
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN
Môn thi :. . . . . . . ………………………………………………………………….....
Mã môn học :…………………………….; Số đvht/tín chỉ:……………………..….
Ngành học: ……………………………………………………………………….......
Trình độ đào tạo: …………………………Hình thức đào tạo: ……………….….















	ĐỀ 01 	
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	I
	
	Trình bày nhiệm vụ của ống lót xy lanh và phân loại chúng. Đặc điểm của ống lót xy lanh ướt ?
	2,0

	
	1.
	
	0.5
0.5

	
	2.
	
	0.5
0.5

	II
	
	Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ? Nếu ta sử dụng nhiên liệu xăng làm nhiên liệu cho động cơ diesel được không? Tại sao?
	2,0

	
	1.
	
	0.5
0.5

	
	2.
	
	0.5
0.5

	…..
	
	
	

	
	
	Tổng điểm
	10


ĐỀ 02
……………
ĐỀ 03
……………




	Đề 20 	
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	I
	
	Trình bày nhiệm vụ của ống lót xy lanh và phân loại chúng. Đặc điểm của ống lót xy lanh ướt ?
	2,0

	
	1.
	
	0.5
0.5

	
	2.
	
	0.5
0.5

	II
	
	Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ? Nếu ta sử dụng nhiên liệu xăng làm nhiên liệu cho động cơ diesel được không? Tại sao?
	2,0

	
	1.
	
	0.5
0.5

	
	2.
	
	0.5
0.5

	…..
	
	
	

	
	
	Tổng điểm
	10


…………..Hết………..
	
	
	



	TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: ………………..
	                                                   Mẫu KT06.004
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20…… 


NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM 
Tên môn học: …………...........…..Mã môn học: ………… …. ; Số tín chỉ: ……….…; 
Ngành đào tạo : ……….....................; Trình độ đào tạo: ................................................; 
Được sử dụng tài liệu hay không được sử dụng tài liệu : ………………………………
I. Ma trận ngân hàng câu hỏi thi
	CẤP ĐỘ
	Chương 1
	Chương 2
	Chương 3
	Chương n
	Tổng số câu
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	
	
	
	
	
	

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	
	
	
	
	
	

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	
	
	
	
	
	

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	
	
	
	
	
	

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Phần trăm (%)
	
	
	
	
	
	


II. Nội dung
1. Nhóm câu hỏi Chương 1
	Câu hỏi

	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ 
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [RATDE]: Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được:
A. Nhà nước Giéc – manh.
B.= Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
	B
	Rất dễ
	

	2
	Câu 2 [RATDE]: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A.= 62
B. 63
C. 64
D. 65
	A
	Rất dễ
	

	3
	Câu 3 [RATDE]: Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương: 
A.= Thành phố Huế 
B. Thành phố Cần Thơ 
C. Thành phố Đà Nẵng 
D. Thành phố Hải Phòng
	A
	Rất dễ
	

	4
	Câu 4 [DE]: Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thường, thì mấy
năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần:
A. 3 năm 
B.= 4 năm
C. 5 năm 
D. 6 năm
	B
	Dễ
	

	5
	Câu 5 [DE]: Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan nào sau đây có
quyền lập hiến và lập pháp:
A.= Chủ tịch nước 
B. Quốc hội 
C. Chính phủ 
D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
	A
	Dễ
	




2. Nhóm câu hỏi Chương 2
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [RATDE]: Sự tồn tại của nhà nước: 
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi ích chung.
D.= Cả A, B và C đều đúng
	D
	Rất dễ
	

	2
	Câu 2 [RATDE]: Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:
A.= Do nhân dân bầu
B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
D. Do Chính phủ bầu
	A
	Rất dễ
	

	3
	Câu 3 [TB]: Trong một nhà nước:
A. NLPL của các chủ thể là giống nhau. 
B. NLPL của các chủ thể là khác nhau. C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng
trường hợp cụ thể. 
D.= Cả A, B và C đều sai
	D
	Trung bình
	

	4
	Câu 4 [KHO]: Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ, khi:
A.= Dưới 18 tuổi
B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
D. Dưới 21 tuổi
	A
	Khó
	


3. Nhóm câu hỏi Chương 3
……
4. Nhóm câu hỏi Chương 4
5. Nhóm câu hỏi Chương n
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [DE]: Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: 
A. Việt Nam
B. Pháp
C. Ấn Độ
D.= Cả B và C
	D
	Dễ
	

	2
	Câu 2 [DE]: Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải:
A. Từ đủ 15 tuổi
B.= Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 21 Tuổi
D. Từ đủ 25 tuổi
	B
	Dễ
	

	3
	Câu 3 [RATKHO]: Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào:
A.= Ngành luật tố tụng hình sự
B. Ngành luật tố tụng dân sự
C. Ngành luật hình sự
D. Ngành luật dân sự
	A
	Rất khó
	

	4
	Câu 4 [RATKHO]: Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội thuộc:
A.= Cơ sở hạ tầng 
B. Kiến trúc thượng tầng
C. Quan hệ sản xuất 
D. Lực lượng sản xuất
	A
	Rất khó
	


III. Sắp xếp các nhóm câu hỏi theo cấu trúc phần mềm ASC
	STT
	Số lượng câu hỏi
	Nội dung nhóm câu hỏi
	Phần/ Chương/Mục/Bài 

	1
	5
	[226020_01_C1]
Câu 1 [RATDE]: Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được:
A. Nhà nước Giéc – manh.
B.= Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
Câu 2 [RATDE]: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A.= 62
B. 63
C. 64
D. 65
Câu 3 [RATDE]: Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương: 
A.= Thành phố Huế 
B. Thành phố Cần Thơ 
C. Thành phố Đà Nẵng 
D. Thành phố Hải Phòng 
Câu 4 [DE]: Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thường, thì mấy
năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần:
A. 3 năm 
B.= 4 năm
C. 5 năm 
D. 6 năm
Câu 5 [DE]: Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan nào sau đây có
quyền lập hiến và lập pháp:
A.= Chủ tịch nước 
B. Quốc hội 
C. Chính phủ 
D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
	1

	2
	4
	[226020_01_C2]
Câu 1 [RATDE]: Sự tồn tại của nhà nước: 
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi ích chung.
D.= Cả A, B và C đều đúng
Câu 2 [RATDE]: Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:
A.= Do nhân dân bầu
B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
D. Do Chính phủ bầu
Câu 3 [TB]: Trong một nhà nước:
A. NLPL của các chủ thể là giống nhau. 
B. NLPL của các chủ thể là khác nhau. C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng
trường hợp cụ thể. 
D.= Cả A, B và C đều sai
Câu 4 [KHO]: Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ, khi:
A.= Dưới 18 tuổi
B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
D. Dưới 21 tuổi
	2

	3
	…
	Tương tự
	3

	4
	…
	Tương tự
	4

	n
	4
	[226020_01_Cn]
Câu 1 [DE]: Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: 
A. Việt Nam
B. Pháp
C. Ấn Độ
D.= Cả B và C
Câu 2 [DE]: Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải:
A. Từ đủ 15 tuổi
B.= Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 21 Tuổi
D. Từ đủ 25 tuổi
Câu 3 [RATKHO]: Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào:
A.= Ngành luật tố tụng hình sự
B. Ngành luật tố tụng dân sự
C. Ngành luật hình sự
D. Ngành luật dân sự
Câu 4 [RATKHO]: Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội thuộc:
A.= Cơ sở hạ tầng 
B. Kiến trúc thượng tầng
C. Quan hệ sản xuất 
D. Lực lượng sản xuất
	n




IV. Đề xuất các phương án tổ hợp câu hỏi thi thành các đề thi:
	CẤP ĐỘ
	Chương 1
	Chương 2
	Chương 3
	Chương n
	Tổng số câu
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	
	
	
	
	
	

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	
	
	
	
	
	

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	
	
	
	
	
	

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	
	
	
	
	
	

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Phần trăm (%)
	
	
	
	
	
	


V. Hướng dẫn cần thiết khác: Đề thi bao nhiêu phút?
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
	TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
             KHOA:


	Mẫu KT06.005
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng…. năm 20……  


BIÊN BẢN PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ ĐỀ THI

Ngân hàng câu hỏi thi/đề thi môn học:	
Do: 	………………………..Khoa………………….., Bộ môn	biên soạn.
Người phản biện: …………………………………….Học hàm/Học vị:	
Đơn vị công tác: 	
Theo yêu cầu của Nhà trường, sau khi đọc ngân hàng câu hỏi thi/đề thi môn học: …….	
…………………………. do giảng viên ………………..……….. biên soạn.
Tôi có những nhận xét như sau:
1. Hình thức của ngân hàng câu hỏi thi/đề thi có đảm bảo các yêu cầu theo Quy định về ngân hàng câu hỏi thi/đề thi hay không? (cấu trúc theo các mục tiêu, số lượng câu hỏi, mẫu NHCHT/ĐT…)

                Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:
	
	
	
2. Nội dung NHCHT/ĐT có đảm bảo đánh giá được người học theo đúng các mục tiêu đã cam kết trong chương trình môn học hay không?
- Nội dung có bám sát chương trình môn học, khách quan, có tính hệ thống và phân bổ hợp lý trong các chương của môn học:
               
                 Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:

	
	
	
- NHCHT/ĐT tự luận/ trắc nghiệm khách quan có đảm bảo độ chính xác, độ phân biệt và độ tin cậy:
                 Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:

	
	
	
- NHCHT/ĐT tự luận/ trắc nghiệm khách quan có đáp ứng được các yêu cầu về đáp án, thang điểm và thời gian làm bài của sinh viên:
                 
                       Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:

	
	
	
- Nội dung của đáp án có đầy đủ, chi tiết, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của câu hỏi:
            
                    Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:

	
	
	

- Nội dung NHCHT/ĐT có đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phạm, chính tả:
                   
                      Có                                Không     
Nếu không thì ghi rõ, cụ thể:

	
	
	
	

3. Mức độ của NHCHT/ĐT (Rất dễ, dễ, trung bình, khó, rất khó)
	
	
	
	
4. Kết luận và đề nghị (những điểm cần sửa chữa, bổ sung về NHCHT/ĐT, thang điểm, mức độ khó,…)
			
		
		
                
	                                                                    		     NGƯỜI NHẬN XÉT 




Ý kiến của Giảng viên ra đề:
(Lỗi nào đã chỉnh sửa, lỗi nào không chỉnh sửa, nếu phản biện đề nghị chỉnh sửa mà người biên soạn NHCHT/ĐT không chỉnh sửa thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có sai sót xảy ra) 
          
             Đồng ý chỉnh sửa                                Không đồng ý chỉnh sửa      
Nếu không đồng ý thì ghi rõ lý do:

	
	
	
	
Cam kết của Giảng viên ra đề:
Tôi xin cam kết, biên soạn NHCHT/ĐT chính xác và đề nghị cho sử dụng để làm NHCHT. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa:

	
	
	

   	Ngày…… tháng……. năm 20……..                                                                                   
	 (ký, ghi họ tên)



ơ
	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: ………………..
	                                                   Mẫu KT06.006
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20……



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ĐỀ THI CẤP KHOA 
(Các thành viên hội đồng đánh giá phiếu này)

Ngân hàng câu hỏi thi/đề thi môn học: 	 
	
Do: 	Khoa…………., Bộ môn: 	……………………………làm chủ biên.
Người đánh giá: 		Học hàm/Học vị: 	
Đơn vị công tác: 	 
Tôi đánh giá ngân hàng câu hỏi thi/đề thi này như sau:
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM TỐI ĐA
	ĐIỂM ĐG

	1
	Hình thức của NHCHT/ĐT đảm bảo các yêu cầu theo Quy định về ngân hàng câu hỏi thi/Đề thi (cấu trúc theo các mục tiêu, số lượng câu hỏi,…)
	15
	

	2
	Nội dung NHCHT/ĐT đảm bảo đánh giá được người học theo đúng các mục tiêu đã cam kết trong chương trình môn học
	50
	

	3
	Nội dung NHCHT/ĐT đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, lời văn, câu chữ rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phạm, chính tả
	10
	

	4
	Cấu trúc đề thi phù hợp với thời gian làm bài thi
	10
	

	5
	Đáp án được trình bày rõ ràng, phù hợp với nội dung câu hỏi
	15
	

	
	Tổng cộng
	100
	



NGƯỜI ĐÁNH GIÁ


	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: ………………..
	                                                   Mẫu KT06.007
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20……


ơ
PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ĐỀ THI 
 
Ngân hàng câu hỏi thi/đề thi môn học: 	 
Khoa…………., Bộ môn: 	…………………………….làm chủ biên.
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	CB 1 – tên GV
	CB 2 – tên GV
	CB 3 – tên GV
	CB 4 – tên GV
	CB 5 – tên GV
	
Ghi chú

	1
	Hình thức  NHCHT  đảm bảo các yêu cầu theo Quy định về  NHCHT/ĐT (cấu trúc theo các mục tiêu, số lượng câu hỏi,…)
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung  NHCHT/ĐT  đảm bảo đánh giá được người học theo đúng các mục tiêu đã cam kết trong chương trình môn học
	
	
	
	
	
	

	3
	Nội dung  NHCHT/ĐT  đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, lời văn, câu chữ rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phạm, chính tả
	
	
	
	
	
	

	4
	Cấu trúc đề thi phù hợp với thời gian làm bài thi
	
	
	
	
	
	

	5
	Đáp án được trình bày rõ ràng, phù hợp với nội dung câu hỏi
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	THƯ KÝ


	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: ………………..
	                                                   Mẫu KT06.008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20……


BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ĐỀ THI 

Tên môn học: 	
Mã môn học:………………Số tín chỉ……………….
Ngành đào tạo……………………Trình độ đào tạo: ......................
Thời gian bắt đầu:  … giờ … phút, ngày ………….
Địa điểm: …………………………
Thành phần tham dự:
1. Ông/Bà:……… – Chủ tịch hội đồng (là Trưởng/Phó khoa hoặc tổ trưởng bộ môn)
2. [bookmark: _Hlk93473206]Ông/ Bà:…... – Thư ký hội đồng  (là thư ký khoa hoặc giảng viên có kinh nghiệm)
3. Ông/ Bà:…... - ủy viên 
4. Ông/ Bà:…... - ủy viên
5. Ông/ Bà:…... - ủy viên
  (các ủy viên phải là giảng viên có hoặc đang giảng dạy bộ môn có ngân hàng câu hỏi thi/đề thi đang nghiệm thu)
Nội dung:
I. Quy cách về ngân hàng câu hỏi thi/đề thi
1. Số lượng câu hỏi đủ cần thiết theo yêu cầu của môn học?...........................................
2. Phân bố tỷ lệ các loại câu hỏi khó, dễ, có hợp lý không?	
3. Phương án ra các đề thi có khả thi và hợp lý khi sử dụng chương trình máy tính tự động (ngẫu nhiên) để thiết lập?	
II. Nội dung các câu hỏi trong ngân hàng
1. Đảm bảo tính tường minh, rõ ràng, chính xác?	
2. Có đảm bảo đủ thời gian trả lời câu hỏi và mức điểm tương xứng?	
3. Nội dung NHCHT/ĐT có rải đều, phủ kín theo chương trình môn học? (kiến thức cần kiểm tra, chương mục): 	
	
4. Hướng dẫn chấm thi có chính xác, đầy đủ? …………………………………………
III. Nhận xét khác
	
	
	
IV. Kết luận
	
	
	Đánh giá:   	Tốt: 	
		Đạt: 	
		Không đạt: 	

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	THƯ KÝ
	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNGTHƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA………………..
              
	Mẫu KT06.009
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng …. năm 20……


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
BIÊN SOẠN, PHẢN BIỆN VÀ CHỈNH SỬA NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Bộ môn……………. Tên môn học…………..………… Mã môn học……………
(dùng để tính khối lượng giờ cho việc Biên soạn NHCHT/ĐT)
	TT
	Họ và tên
	Số câu hỏi biên soạn NHCHT/ĐT
	Số câu hỏi phản biện NHCHT/ĐT
	Số câu hỏi chỉnh sửa NHCHT/ĐT
	Tổng số giờ

	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	



	TRƯỞNG KHOA


	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNGTHƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA………………..
              
	Mẫu KT06.010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng …. năm 20……


BIÊN BẢN BÀN GIAO NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
HỆ CAO ĐẲNG - HK…., NĂM HỌC 20…. - 20…. 
(bàn giao giữa khoa và TTKT)
	TT
	Mã 
môn học
	Tên môn học
	GV biên soạn NHCHT
	Trưởng bộ môn
	GV phản biện
	Hình thức thi
	NHCHT

	
	
	
	
	
	
	
	File mềm
	File cứng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



	BÊN GIAO	BÊN NHẬN

	
	                 
	
	
	
	





	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐBCL
	                                                   Mẫu KT06.011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….  tháng….  năm 20……


BIÊN BẢN 
CHỈNH SỬA/ BỔ SUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KTMH
(chỉnh sửa/ bổ sung lần thứ.......)
Tên môn học:………………….………..; Mã học phần:………………; Tín chỉ……..
GV biên soạn:…………………………..; Khoa:……………………………………….
· Lý do chỉnh sửa/ bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhận xét:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	
	KHOA	TTKT




*Ghi chú: các khoa chỉnh sửa/ bổ sung NHCHT và nộp lại trước ngày.............
